BẢNG GIÁ 
tối thiểu tính thuế GTGT và thuế TNCN đối với khách sạn,
 nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ khu vực ngoài quốc doanh 
tại thành phố Vinh và các huyện
(Kèm theo Quyết định số:61/2005/QĐ.UBND ngày 12/5/2005 
của UBND tỉnh Nghệ An)
Đơn vị tính: 1000 đồng/ngày đêm
	TT
	Đơn vị
	Vị trí sinh lợi khá
	Vị trí sinh lợi trung bình
	Vị trí sinh lợi kém

	
	
	Đặc biệt
	Loại 1
	Loại 2
	Loại 3
	Loại 4
	Đặc biệt
	Loại 1
	Loại 2
	Loại 3
	Loại 4
	Đặc biệt
	Loại 1
	Loại 2
	Loại 3
	Loại 4

	1 
	TP. Vinh
	300
	150
	120
	100
	50
	180
	120
	100
	90
	40
	160
	120
	100
	80
	40

	2 
	Nghĩa Đàn
	 
	120
	100
	90
	40
	 
	100
	90
	80
	40
	 
	 
	 
	 
	 

	3 
	Quỳnh Lưu
	 
	120
	100
	90
	40
	 
	100
	90
	80
	30
	 
	 
	 
	 
	 

	4 
	Diễn Châu
	 
	120
	100
	90
	30
	 
	90
	80
	30
	30
	 
	 
	 
	 
	 

	5 
	Nghi Lộc
	 
	110
	90
	70
	30
	 
	90
	80
	60
	30
	 
	 
	 
	 
	 

	6 
	Đô Lương
	 
	120
	90
	70
	30
	 
	100
	80
	60
	30
	 
	 
	 
	 
	 

	7 
	Kỳ Sơn
	 
	80
	50
	40
	20
	 
	60
	40
	30
	20
	 
	 
	 
	 
	 

	8 
	Tương Dương
	 
	110
	90
	60
	30
	 
	90
	80
	50
	30
	 
	 
	 
	 
	 

	9 
	Con Cuông
	 
	120
	90
	70
	30
	 
	100
	80
	60
	30
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: Các khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách tại các huyện tập trung ở trung tâm huyện, nên chỉ xếp 2 vị trí: sinh lợi khá và sinh lợi trung bình

